	GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Số: 01

	Bài 01: 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 
	Số tiết thực hiện: 3 tiết

	
	Tổng số tiết đã giảng: 0 tiết

	
	Lớp: 

	
	Ngày giảng:     




MỤC TIÊU BÀI HỌC
- Trình bày và nắm rõ :
. Khái niệm về điều hòa không khí.
. Các thành phần cơ bản của hệ thống điều hòa không khí.
. Mối quan hệ giữa môi trường và cơ thể con người
. Các tiêu chuẩn môi trường
1. Ổn định lớp : 			(thời gian : 15 phút)
· Kiểm tra sĩ số lớp    - Số sv vắng:
- Tên :
· Nội dung nhắc nhở học sinh :
. Tuân thủ nghieâm tuùc nội qui lớp học
. Các yêu cầu về chuyên cần, phát biểu ý kiến, cột điểm 
. Giới thiệu giáo trình, tài liệu học tập.

2. Kiểm tra bài cũ : không thực hiện	(thời gian : 00 phút)

3. Giảng bài mới :				(thời gian : 115 phút)

*Đặt vấn đề vào bài mới :  			(thời gian : 2 phút)

*Nội dung và phương pháp :

	Nội dung
	Thời gian (phút)
	Phương pháp

	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)

	I. Khái niệm và các thành phần của hệ thống điều hòa không khí
1. Khái niệm
2. Các thành phần của hệ thống điều hòa không khí

	30
	Thuyết trình, đàm thoại, minh họa.


	III. Mối quan hệ giữa môi trường và cơ thể con người
1. Ảnh hưởng của tốc độ không khí
2. Ảnh hưởng của nhiệt độ 
3. Ảnh hưởng của độ ẩm tương đối
	35




	

	IV. Các phương pháp tiêu chuẩn hóa trạng thái không khí 
1. Nhiệt độ hiệu dụng
2. Nhiệt độ hiệu dụng tương đương
3. Chỉ số đánh giá mức độ cảm nhận

	18


	Thuyết trình, đàm thoại, minh hoạ


	V. Một số vấn đề khác
1. Vấn đề ô nhiễm và thông gió
2. Tiêu chuẩn môi trường trong điều tiết không khí 
3. Tiếng ồn 
4. Hệ thống phân phối và vận chuyển chất tải lạnh 
	30






	Thuyết trình, đàm thoại, minh hoạ


	
	
	



4. Tổng kết bài giảng: 		( thời gian : 3 phút) 
	- Hệ thống lại bài giảng.
	- Yêu cầu sv phát biểu các yếu tố ảnh hưởng đến cơ thể con người.
	- Giao bài tập ứng dụng
5. Câu hỏi và bài tập: 		( thời gian : 2 phút) 
6. Tự đánh giá của giáo viên sau tiết giảng về: Nội dung, Phương pháp, Thời gian, sinh viên 



Tp. HCM, ngày        tháng     năm 20
 	Thông qua Tổ bộ môn				    	Giáo viên giảng dạy





Đinh Đồng Hiệp


















	GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Số: 02

	Bài 02: 
PHÂN LOẠI HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
	Số tiết thực hiện: 3 tiết

	
	Tổng số tiết đã giảng: 3 tiết

	
	Lớp: 

	
	Ngày giảng:     




MỤC TIÊU BÀI HỌC
· Nhận dạng và trình được nguyên lý hoạt động của các loại hệ thống điều hòa không khí có trong thực tế. 
· Phân tích các ưu, khuyết và phạm vi ứng dụng của từng hệ thống.

1. Ổn định lớp : 			(thời gian : 5 phút)
· Kiểm tra sĩ số lớp    - Số sv vắng:
- Tên :
· Nội dung nhắc nhở học sinh :
. Tuân thủ nghieâm tuùc nội qui lớp học
. Xem bài cũ.
. Tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài học 

2. Kiểm tra bài cũ :			(thời gian : 10 phút)

	TT
	Tên học  sinh
	Nội dung kiểm tra
	Điểm

	1
	
	Giải thích sự ảnh hưởng của tốc độ không khí, nhiệt độ, độ ẩm tương đối đối với cơ thể con người.
	


 
3. Giảng bài mới :				(thời gian : 115 phút)

*Đặt vấn đề vào bài mới :  			(thời gian : 2 phút)

*Nội dung và phương pháp :

	Nội dung
	Thời gian (phút)
	Phương pháp

	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)

	I.     Hệ thống điều hòa không khí dùng trực tiếp tác nhân lạnh làm chất tải lạnh 
1. Máy điều hòa cửa sổ (Window Type)
2. Máy điều hòa kiểu rời (Split Type)
2. Máy điều hòa nguyên cụm ( packaged unit)
3. Máy điều hòa VRV ( VRV system)

VI. Tính chất, đặc điểm và phạm vi sử dụng các loại hệ thống điều hòa không khí 

	40
	Thuyết trình, đàm thoại, minh họa.


	II.    Hệ thống điều hòa không khí với chất tải lạnh là không khí 

	25


	Thuyết trình, đàm thoại, minh hoạ


	III.  Hệ thống điều hòa không khí với chất tải lạnh là nước 

	25

	

	 IV.  Hệ thống điều hòa không khí với chất tải lạnh là nước kết hợp với không khí 

	10


	

	V.   Một số cách phân loại khác 

	13
	



4. Tổng kết bài giảng: 		( thời gian : 3 phút) 
	- Hệ thống lại bài giảng.
	- Chuẩn bị bài học mới.  
	- Giao bài tập ứng dụng
5. Câu hỏi và bài tập: 		( thời gian : 2 phút) 
6. Tự đánh giá của giáo viên sau tiết giảng về: Nội dung, Phương pháp, Thời gian, sinh viên 



Tp. HCM, ngày      tháng       năm 20
 	Thông qua Tổ bộ môn				    	Giáo viên giảng dạy





Đinh Đồng Hiệp



















	GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Số: 03

	Bài 03: 
KHÔNG KHÍ ẨM 
VÀ MỘT SỐ THUẬT NGỮ
( lý thuyết cơ sở và bài tập )
	Số tiết thực hiện: 6 tiết

	
	Tổng số tiết đã giảng: 6 tiết

	
	Lớp: 

	
	Ngày giảng:     





MỤC TIÊU BÀI HỌC
- Trình bày được: khái niệm, đặc điểm và tính chất của không khí ẩm; tính toán được thông số không khí ẩm; phân biệt được các hệ số SHF, RSHF, GSHF, BF và ESHF.

1. Ổn định lớp : 			(thời gian : 5 phút)
· Kiểm tra sĩ số lớp    - Số sv vắng:
- Tên :
· Nội dung nhắc nhở học sinh :
. Tuân thủ nghieâm tuùc nội qui lớp học
. Chú ý theo dõi bài học mới.

2. Kiểm tra bài cũ :			(thời gian : 10 phút)

	TT
	Tên học  sinh
	Nội dung kiểm tra
	Điểm

	1
	
	Mô tả hệ thống DHKK làm lạnh nước, vẽ sơ đồ, nguyên lý vận hành 
	


 
3. Giảng bài mới :				(thời gian : 250 phút)

*Đặt vấn đề vào bài mới :  			(thời gian : 2 phút)

*Nội dung và phương pháp :

	Nội dung
	Thời gian (phút)
	Phương pháp

	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)

	I. Không khí ẩm
1. Khái niệm và tính chất
2. Thông số đặc trưng của không khí ẩm

	90
	Thuyết trình, đàm thoại, minh họa.


	II. Một số thuật ngữ
1. Hệ số nhiệt hiện SHF
2. Hệ số nhiệt hiện phòng RSHF
3. Hệ số nhiệt hiện tổng GSHF
4. Hệ số đi vòng BF
5. Hệ số nhiệt hiện hiệu dụng ESHF
	70
	Thuyết trình, đàm thoại, minh hoạ


	III. Bài tập  
	87
	



4. Tổng kết bài giảng: 		( thời gian : 3 phút) 
	- Hệ thống lại bài giảng.
5. Câu hỏi và bài tập: 		( thời gian : 2 phút) 
6. Tự đánh giá của giáo viên sau tiết giảng về: Nội dung, Phương pháp, Thời gian, sinh viên 



Tp. HCM, ngày     tháng       năm 20
 	Thông qua Tổ bộ môn				    	Giáo viên giảng dạy





Đinh Đồng Hiệp






























	GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Số: 04

	Bài 04: 
CÁC QUÁ TRÌNH ĐIỂN HÌNH TRONG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ 
( lý thuyết cơ sở và bài tập )
	Số tiết thực hiện: 6 tiết

	
	Tổng số tiết đã giảng: 12 tiết

	
	Lớp: 

	
	Ngày giảng:     





MỤC TIÊU BÀI HỌC
· Nhận dạng và tính toán được một số quá trình điển hình trong điều hòa không khí.

1. Ổn định lớp : 			(thời gian : 5 phút)
· Kiểm tra sĩ số lớp    - Số sv vắng:
- Tên :
· Nội dung nhắc nhở học sinh :
. Tuân thủ nghieâm tuùc nội qui lớp học
. Tập trung tiếp thu các kiến thức quan trọng của bài học mới. 

2. Kiểm tra bài cũ :			(thời gian : 10 phút)

	TT
	Tên học  sinh
	Nội dung kiểm tra
	Điểm

	1
	
	Phát biểu các thông số đặc chưng của không khí ẩm 
	


 
3. Giảng bài mới :				(thời gian : 250 phút)

*Đặt vấn đề vào bài mới :  			(thời gian : 2 phút)

*Nội dung và phương pháp :

	Nội dung
	Thời gian (phút)
	Phương pháp

	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)

	I. Quá trình hòa trộn
1. Khái niệm
2. Biểu diễn trên đồ thị I-d và t-d
3. Tính toán
II. Quá trình làm nóng và làm mát không khí ẩm 
1. Khái niệm
2. Biểu diễn trên đồ thị I-d và t-d
3. Tính toán
III. Quá trình tạo ẩm đoạn nhiệt 
1. Khái niệm
2. Biểu diễn trên đồ thị I-d và t-d
3. Tính toán
IV. Quá trình tạo ẩm đẳng nhiệt 
1. Khái niệm
2. Biểu diễn trên đồ thị I-d và t-d
3. Tính toán
V. Quá trình trao đổi nhiệt và ẩm đa biến 
1. Khái niệm
2. Biểu diễn trên đồ thị I-d và t-d
3. Tính toán

	25



25



20



20



25
	Thuyết trình, đàm thoại, minh họa.


	Bài tập
	132
	



4. Tổng kết bài giảng: 		( thời gian : 3 phút) 
	- Hệ thống lại bài giảng.
	- Giao đề tài thuyết trình
5. Câu hỏi và bài tập: 		( thời gian : 2 phút) 
6. Tự đánh giá của giáo viên sau tiết giảng về: Nội dung, Phương pháp, Thời gian, sinh viên 



Tp. HCM, ngày       tháng         năm 20
 	Thông qua Tổ bộ môn				    	Giáo viên giảng dạy





Đinh Đồng Hiệp



















	GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Số: 05

	Bài 05: 
 TÍNH TOÁN PHỤ TẢI LẠNH
( lý thuyết cơ sở và bài tập )
	Số tiết thực hiện: 6 tiết

	
	Tổng số tiết đã giảng: 18 tiết

	
	Lớp: 

	
	Ngày giảng:     





MỤC TIÊU BÀI HỌC
- Xác định được phụ tải lạnh của không gian cần điều hòa.

1. Ổn định lớp : 			(thời gian : 5 phút)
· Kiểm tra sĩ số lớp    - Số sv vắng:
- Tên :
· Nội dung nhắc nhở học sinh :
. Tuân thủ nghieâm tuùc nội qui lớp học
. Tập trung tiếp thu các kiến thức quan trọng của bài học mới. 


2. Kiểm tra bài cũ :			(thời gian : 10 phút)

	TT
	Tên học  sinh
	Nội dung kiểm tra
	Điểm

	1
	
	Trình bày các quá trình hòa trộn, trao đổi nhiệt ẩm đa biến. 
	


 
3. Giảng bài mới :				(thời gian : 250 phút)

*Đặt vấn đề vào bài mới :  			(thời gian : 2 phút)

*Nội dung và phương pháp :

	Nội dung
	Thời gian (phút)
	Phương pháp

	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)

	- Thuyết trình các đề tài

- Bài 5
I. Một số vấn đề chung 
1. Khái niệm
2. Sơ đồ tính phụ tải theo Carrier

II. Xác định các thành phần nhiệt thừa
1. Nhiệt truyền bức xạ qua kính
2. Nhiệt truyền qua mái, vách và nền
3. Nhiệt do đèn và máy móc
4. Nhiệt do người tỏa ra
5. Nhiệt do gió tươi mang vào
6. Các nguồn nhiệt khác

VI. Tính toán phụ tải lạnh 

	45


10



60







45

	

Thuyết trình, đàm thoại, minh họa.


	Bài tập 
	88
	



4. Tổng kết bài giảng: 		( thời gian : 3 phút) 
	- Hệ thống lại bài giảng.
	- Giao bài tập ứng dụng.
- Chuẩn bị kiểm tra giữa học phần.
5. Câu hỏi và bài tập: 		( thời gian : 2 phút) 
6. Tự đánh giá của giáo viên sau tiết giảng về: Nội dung, Phương pháp, Thời gian, sinh viên 



Tp. HCM, ngày    tháng    năm 20
 	Thông qua Tổ bộ môn				    	Giáo viên giảng dạy





Đinh Đồng Hiệp























	GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Số: 06

	Bài 06: 
TÍNH TOÁN SƠ ĐỒ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
( lý thuyết cơ sở và bài tập )
	Số tiết thực hiện: 9 tiết

	
	Tổng số tiết đã giảng: 24 tiết

	
	Lớp: 

	
	Ngày giảng:     





MỤC TIÊU BÀI HỌC
· Về kiến thức 
- Tính toán được sơ đồ điều hòa không khí (kiểu thẳng và kiểu tuần hoàn 1 cấp) mùa hè và mùa đông.

1. Ổn định lớp : 			(thời gian : 5 phút)
· Kiểm tra sĩ số lớp    - Số sv vắng:
- Tên :
· Nội dung nhắc nhở học sinh :
. Tuân thủ nghieâm tuùc nội qui lớp học
. Tập trung tiếp thu các kiến thức quan trọng và bài tập bài học mới.

2. Kiểm tra bài cũ :			(thời gian : 10 phút)

	TT
	Tên học  sinh
	Nội dung kiểm tra
	Điểm

	1
	
	Liệt kê các thành phần nhiệt thừa cần thiết trong việc tính toán phụ tải lạnh. 
	


 
3. Giảng bài mới :	(thời gian : 385 phút : 60 phút kiểm tra, 325 phút giảng bài mới)

*Đặt vấn đề vào bài mới :  			(thời gian : 2 phút)

*Nội dung và phương pháp :

	Nội dung
	Thời gian (phút)
	Phương pháp

	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)

	Kiểm tra giữa học phần
	60

	

	I. Sơ đồ điều hòa không khí mùa hè
1. Sơ đồ thẳng
2. Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp
3. Sơ đồ tuần hoàn 2 cấp
Bài tập

	90



90
	Thuyết trình, đàm thoại, minh họa.


	II. Sơ đồ điều hòa không khí mùa đông
1. Sơ đồ thẳng
2. Sơ đồ tuần hoàn 1 cấp
3. Sơ đồ tuần hoàn 2 cấp
Bài tập
	60



83
	



4. Tổng kết bài giảng: 		( thời gian : 3 phút) 
	- Hệ thống lại bài giảng.
	- Giao bài tập ứng dụng.
5. Câu hỏi và bài tập: 		( thời gian : 2 phút) 
6. Tự đánh giá của giáo viên sau tiết giảng về: Nội dung, Phương pháp, Thời gian, sinh viên 



Tp. HCM, ngày     tháng     năm 20
 	Thông qua Tổ bộ môn				    	Giáo viên giảng dạy





Đinh Đồng Hiệp


























	GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Số: 07

	Bài 07: 
THIẾT KẾ ỐNG DẪN KHÔNG KHÍ
( lý thuyết cơ sở và bài tập )
	Số tiết thực hiện: 6 tiết

	
	Tổng số tiết đã giảng: 33 tiết

	
	Lớp: 

	
	Ngày giảng:     





MỤC TIÊU BÀI HỌC
       - Tính toán được tổn thất áp suất ma sát và tổn thất cục bộ trên đường ống dẫn không  khí..

1. Ổn định lớp : 			(thời gian : 5 phút)
· Kiểm tra sĩ số lớp    - Số sv vắng:
- Tên :
· Nội dung nhắc nhở học sinh :
. Tuân thủ nghieâm tuùc nội qui lớp học
. Tập trung tiếp thu các kiến thức quan trọng và bài tập bài học mới.


2. Kiểm tra bài cũ :			(thời gian : 00 phút)

 3. Giảng bài mới :				(thời gian : 255 phút)

*Đặt vấn đề vào bài mới :  			(thời gian : 2 phút)

*Nội dung và phương pháp :

	Nội dung
	Thời gian (phút)
	Phương pháp

	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)

	
I. Các phương pháp thiết kế ống dẫn không khí 
1. Phương pháp giảm tốc độ
2. Phương pháp ma sát đồng đều
3. Phương pháp phục hồi áp suất tĩnh
4. Phương pháp T
5. Phương pháp tốc độ không đổi
6. Phương pháp áp suất tổng

	
90




	
Thuyết trình, đàm thoại, minh họa.


	II. Xác định tổn thất áp suất 
1. Tổn thất do ma sát
2. Tổn thất cục bộ
Bài tập
	73
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4. Tổng kết bài giảng: 		( thời gian : 3 phút) 
	- Hệ thống lại bài giảng.
	- Giao bài tập ứng dụng.
5. Câu hỏi và bài tập: 		( thời gian : 2 phút) 
6. Tự đánh giá của giáo viên sau tiết giảng về: Nội dung, Phương pháp, Thời gian, sinh viên 



Tp. HCM, ngày      tháng     năm 20
 	Thông qua Tổ bộ môn				    	Giáo viên giảng dạy





Đinh Đồng Hiệp































	GIÁO ÁN LÝ THUYẾT Số: 08

	Bài 08: 
THIẾT KẾ ỐNG DẪN NƯỚC
( lý thuyết cơ sở và bài tập )
	Số tiết thực hiện: 6 tiết

	
	Tổng số tiết đã giảng: 39 tiết

	
	Lớp: 

	
	Ngày giảng:     





MỤC TIÊU BÀI HỌC
       - SV tính toán được tổn thất áp suất ma sát và tổn thất cục bộ trên đường ống dẫn nước.

1. Ổn định lớp : 			(thời gian : 5 phút)
· Kiểm tra sĩ số lớp    - Số sv vắng:
- Tên :
· Nội dung nhắc nhở học sinh :
. Tuân thủ nghieâm tuùc nội qui lớp học
. Tập trung tiếp thu các kiến thức quan trọng và bài tập bài học mới.


2. Kiểm tra bài cũ :			(thời gian : 10 phút)
	TT
	Tên học  sinh
	Nội dung kiểm tra
	Điểm

	1
	
	Liệt kê các phương pháp thiết kế ống dẫn không khí. 
	


 
3. Giảng bài mới :				(thời gian : 250 phút)

*Đặt vấn đề vào bài mới :  			(thời gian : 2 phút)

*Nội dung và phương pháp :

	Nội dung
	Thời gian (phút)
	Phương pháp

	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)

	I. Một số vấn đề chung 
1. Phân biệt chế độ chảy
2. Phương trình Bernoulli

	45
	Thuyết trình, đàm thoại, minh họa.


	II. Ống dẫn nước 
1. Phân loại ống và tiêu chuẩn
2. Một số vấn đề thực tế khác
2.1. Sự co giãn và co rút
2.2. Treo và đỡ ống
2.3. Chống rung hệ thống ống dẫn
2.4. Bố trí và lắp đặt đường ống dẫn nước

	55




	


	III. Tổn thất áp suất của đường ống dẫn nước 
1. Phương pháp xác định trực tiếp
2. Phương pháp xác định theo chiều dài tương đương
Bài tập
	60



88
	



4. Tổng kết bài giảng: 		( thời gian : 3 phút) 
	- Hệ thống lại bài giảng.
	- Giao bài tập ứng dụng.
5. Câu hỏi và bài tập: 		( thời gian : 2 phút) 
6. Tự đánh giá của giáo viên sau tiết giảng về: Nội dung, Phương pháp, Thời gian, sinh viên 



[bookmark: _GoBack]Tp. HCM, ngày       tháng       năm 20
 	Thông qua Tổ bộ môn				    	Giáo viên giảng dạy





Đinh Đồng Hiệp




